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Số 

HS
Họ và tên Giới Ngày sinh

Mã ngành 

tuyển thẳng
Ngành tuyển thẳng Số CMT/CCCD Ghi chú

1 2 Lê Hà My Nữ 10/08/2005 7720101 Y khoa 001305014426

2 3 Đào Mai Khuê Nữ 17/03/2005 7720101 Y khoa 001305001173

3 4 Phạm Ngọc Minh Nữ 02/10/2005 7720101 Y khoa 001305025708

4 5 Nguyễn Tùng Dương Nam 05/09/2005 7720101 Y khoa 019205000974

5 6 Nghiêm Xuân Chiến Nam 02/05/2005 7720101 Y khoa 026205003901

6 7 Trần Hạ Phương Nữ 14/07/2005 7720101 Y khoa 026305001574

7 8 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 04/06/2005 7720101 Y khoa 026305003702

8 9 Vũ Duy Chiến Nam 02/01/2005 7720101 Y khoa 036205017815

9 10 Bùi Trí Dũng Nam 05/08/2005 7720101 Y khoa 019205000892

10 11 Đặng Phương Trang Nữ 14/06/2005 7720101 Y khoa 015305008102

11 12 Trần Duy Phương Nam 03/03/2005 7720101 Y khoa 022205000093

12 14 Nguyễn Đức Thành Nam 10/06/2005 7720101 Y khoa 001205004649

13 15 Nguyễn Ngọc Bái Nam 09/06/2005 7720101 Y khoa 015205008434

14 16 Trương Trung Kiên Nam 13/06/2005 7720101 Y khoa 015205007118

15 17 Trần Ngọc Tâm Phúc Nữ 02/08/2005 7720101 Y khoa 045305001023

16 18 Nguyễn Văn Ngọc Nam 10/04/2005 7720101 Y khoa 037205001299

17 19 Nguyễn Xuân Trường Nam 04/03/2005 7720101 Y khoa 038205002774

18 21 Nguyễn Quốc Huy Nam 31/10/2005 7720101 Y khoa 030205007189

19 22 Đinh Nam Khánh Nam 04/12/2005 7720101 Y khoa 031205004948
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20 23 Lê Thế Quang Nam 26/07/2005 7720101 Y khoa 037205001610

21 24 Trần Phạm Mạnh Nam 08/02/2005 7720101 Y khoa 001205003029

22 25 Nguyễn Mạnh Khôi Nam 02/09/2005 7720101 Y khoa 001205012278

23 27 Vũ Lan Anh Nữ 20/07/2005 7720101 Y khoa 019305007135

24 28 Nguyễn Anh Tú Nam 28/11/2005 7720101 Y khoa 001205027271

25 30 Đào Minh Đức Nam 11/02/2005 7720101 Y khoa 001205003325

26 31 Lê Thiên Ngân Nữ 17/08/2005 7720101 Y khoa 001305010039

27 32 Ngô Triều Phát Nam 04/01/2005 7720101 Y khoa 001205011563

28 33 Nguyễn Trọng Tấn Nam 24/03/2005 7720101 Y khoa 034205000020

29 34 Vũ Hà Phương Nữ 24/09/2005 7720101 Y khoa 022305004071

30 35 Hoàng Minh Thắng Nam 14/08/2005 7720101 Y khoa 019205002629

31 36 Lê Thị Tường Nghi Nữ 21/10/2005 7720101 Y khoa 079305023867

32 37 Nguyễn Hữu Hoàn Nam 26/02/2005 7720101 Y khoa 024205001782

33 38 Nguyễn Duy Hưng Nam 26/04/2005 7720101 Y khoa 027205008380

34 39 Nguyễn Việt Anh Nam 26/12/2005 7720101 Y khoa 022205003414

35 40 Trần Hoàng Bảo Châu Nữ 27/09/2005 7720101 Y khoa 001305023926

36 45 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 13/01/2005 7720101 Y khoa 034305003914

37 46 Nguyễn Bình Giang Nam 08/01/2005 7720101 Y khoa 001205027231

38 48 Nguyễn Gia Phong Nam 21/12/2005 7720101 Y khoa 001205021819

39 50 Chu Thanh Bình Nam 10/09/2005 7720101 Y khoa 017205005838

40 51 Hà Quang Hưng Nam 03/02/2005 7720101 Y khoa 035205002925
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41 54 Hà Hồng Sơn Nam 11/11/2005 7720101 Y khoa 024205003909

42 55 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 16/11/2005 7720101 Y khoa 040305001754

43 58 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 29/05/2005 7720101 Y khoa 010305000079

44 59 Nguyễn Việt Dũng Nam 13/09/2005 7720101 Y khoa 031205004216

45 60 Tạ Đình Trung Nam 06/08/2005 7720101 Y khoa 001205028178

46 61 Phạm Nguyễn Minh Tuấn Nam 04/09/2005 7720101 Y khoa 001205017052

47 62 Đào Xuân Minh Nam 22/09/2005 7720101 Y khoa 019205000374

48 63 Trần Trọng Vinh Nam 16/05/2005 7720101 Y khoa 025205002258

49 65 Vũ Thế Anh Nam 03/06/2005 7720101 Y khoa 030205007257

50 66 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 01/01/2005 7720101 Y khoa 001305000660

51 69 Nguyễn Thế Duyệt Nam 29/01/2005 7720101 Y khoa 034205004168

52 70 Nguyễn Anh Tuấn Nam 25/04/2005 7720101 Y khoa 038205002764

53 73 Nguyễn Khánh Linh Nữ 17/03/2005 7720101 Y khoa 036305013062

54 75 Hoàng Quốc Anh Nam 24/10/2005 7720101 Y khoa 042205002199

55 76 Trần Tuấn Hưng Nam 26/12/2005 7720101 Y khoa 042205003881

56 77 Hoàng Hải Hà Nữ 19/12/2005 7720101 Y khoa 001305015087

57 1001 Nguyễn Gia Hào Nam 03/01/2005 7720101 Y khoa 074205003604

58 1006 Võ Quốc Tài Nam 23/06/2005 7720101 Y khoa 048205002163

59 1007 Trương Doãn Cát Nam 17/09/2005 7720101 Y khoa 042205001127

60 1008 Trần Duy Tiến Nam 21/10/2005 7720101 Y khoa 064205016737

61 1009 Trịnh Tuấn Đạt Nam 12/11/2005 7720101 Y khoa 040205002644
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62 1010 Trần Duy Nguyên Nam 30/06/2005 7720101 Y khoa 040205001815

63 1011 Trương Công Việt Hoàng Nam 23/09/2005 7720101 Y khoa 040205001833

64 1012 Đinh Nguyễn Hoàng Thành Nam 23/11/2005 7720101 Y khoa 074205002881

65 1013 Đỗ Trọng Phước Nguyên Nam 23/09/2005 7720101 Y khoa 092205002035

66 1014 Bùi Huy Duy Nam 14/05/2005 7720101 Y khoa 026205004325

67 1019 Nguyễn Đức Tân Thịnh Nam 14/10/2005 7720101 Y khoa 066205007770

68 1021 Vũ Khánh Linh Nữ 08/05/2005 7720101 Y khoa 025305002066

69 1022 Nguyễn Tiến Dương Nam 07/01/2005 7720101 Y khoa 042205001139

70 1026 Nguyễn Thành Vinh Nam 24/04/2005 7720101 Y khoa 030205016213

71 1028 Nguyễn Hàn Phong Nam 01/04/2005 7720101 Y khoa 040205000124

72 1030 Đỗ Như Ý Nữ 23/09/2005 7720101 Y khoa 052305001847

73 1043 Trần Thị Anh Nhi Nữ 04/06/2005 7720101 Y Khoa 038305002841

74 13 Bùi Đức Thành Nam 20/09/2005 7720101YHT Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa 026205000273

75 1 Ngô Thị Yến Ngọc Nữ 07/12/2005 7720501 Răng Hàm Mặt 031305003987

76 42 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 28/04/2005 7720501 Răng Hàm Mặt 042305001151

77 43 Dư Hoàng Dương Nữ 09/09/2005 7720501 Răng Hàm Mặt 001305016061

78 44 Nguyễn Khắc Hải Nguyên Nam 12/04/2005 7720501 Răng Hàm Mặt 001205031299

79 78 Đặng Mai Linh Nữ 13/10/2005 7720501 Răng Hàm Mặt 024305007384

80 79 Đỗ Thuận An Nữ 12/06/2005 7720501 Răng Hàm Mặt 001305002069

81 47 Vũ Minh Ngọc Nữ 07/02/2005 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 001305018373


